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Bảo  tàng 
Quân kh u V

HV Âm
n h ạc Huế

Bảo  tàng 
Quân kh u IV

T rườn g CĐMT  tran g trí 
Đồng Nai - CS 1

Bảo  T àn g Hải 
Dương Học

Bảo  tàng HCM 
ch i n h án h QK V

Bảo  tàng HCM 
ch i n h án h QK IX

BT VH các Dân
tộc Việt Nam

Bảo  tàng T h iên 
n h iên DHMT

Bảo  tàng HCM ch i 
n h án h Bìn h T h uận

T rườn g CĐVHNT
T ây Bắc

Bảo  tàng 
Quân đo àn  3

Bảo  tàng 
Quân đo àn  1

Bảo  tàng HCM ch i 
n h án h T h ừa T h iên  Huế

Bảo  tàng 
Quân kh u II

Bảo  tàng HCM ch i n h án h 
Gia Lai và Ko n T um

Bảo  tàng 
Quân kh u III

Bảo  tàng Quân  
ch ủn g Hải quân

T rườn g CĐVHNT  
Việt Bắc

Nh à h át CMNDG 
Việt Bắc cơ sở 2Bảo  tàng 

Quân kh u I

Viện  VHNT QGVN 
Phân viện  tại Huế

Bảo  tàng 
Quân kh u IX

Bảo  tàng 
Quân đo àn  2

T rườn g CĐMT  tran g trí 
Đồng Nai - CS 2

Bảo  tàng 
Quân đo àn  4

7574

112°30'0"E

112°30'0"E

111°0'0"E

111°0'0"E

109°30'0"E

109°30'0"E

108°0'0"E

108°0'0"E

106°30'0"E

106°30'0"E

105°0'0"E

105°0'0"E

103°30'0"E

103°30'0"E

102°0'0"E

102°0'0"E

22
°30

'0"
N

22
°30

'0"
N

21
°0'

0"N

21
°0'

0"N

19
°30

'0"
N

19
°30

'0"
N

18
°0'

0"N

18
°0'

0"N

16
°30

'0"
N

16
°30

'0"
N

15
°0'

0"N

15
°0'

0"N

13
°30

'0"
N

13
°30

'0"
N

12
°0'

0"N

12
°0'

0"N

10
°30

'0"
N

10
°30

'0"
N

9°0
'0"

N

9°0
'0"

N

7°3
0'0

"N

7°3
0'0

"N

BẢN ĐỒ HIỆN TRẠ NG MẠ NG LƯỚI CƠ SỞ VĂN HÓA

®

CHÚ  GIẢI

Biên giới quốc gia
Ran h giới tỉn h

T h ủ đô
Ủy ban n h ân  dân


!!(

Đường cao  tốc
Đường quốc lộ chín h
Đường sắt

TỶ LỆ 1:3.200.000

$1

$1

$1$1

$1
$1

$1

$1

$1

$1

$1 $1

$1$1$1

$1
&I

&I


"

"

"

"

&WI

&WI

&WI

&WI &WI &WI &WI&WI

&WI

&WI
&WI

&WI

&WI

&WI

&WI

&WI

&WI

&WI

&WI
&WI

&WI

&WI

&WI

&WI

&WI

&WI
&WI

&WI

&WI
&WI

&WI

&WI

&I

$1

&I
&I

&I
&I &I

&I&I&I

$1



&WI


1
2

4

5
6
7 38
9

68

27

73

41

62 61 60

5557

59

58

56

67 66

53

34

15

18
10

19

11

12

29

13

24

14

20

17

28

31

21

26

33

22

32

1625

23

30
69

72

70
71 63

64 65 35

36

39

42 44

5048

40

51

46

37

54
52

38

45

47
4349

"
"

&WI

&WI
&WI

&I

&I&I

&I
&I

"

!.

86

80

82

79
83

81

76

78

77

8584

KHU VỰC TRUNG TÂM HÀ NỘI

KHU VỰC TRUNG TÂM THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Cơ sở văn hóa
Bảo  tàng

T h ư viện
Điện ản h
Ngh ệ th uật biểu diễn

Làng văn  h óa

Cơ sở ngh iên  cứu đào  tạo
Cơ sở sản xuất ph im
T riển lãm  văn h óa, ngh ệ th uật

Cơ sở số h óa dữ liệu văn  h óa

&WI
&I
&I
$1

#

&I
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1. Bảo  tàn g lịch sử  Quốc gia - CS1
2. Bảo  tàn g Lịch sử  Quốc gia - CS2
3. Bảo  T àng Địa Ch ất
4. Bảo  tàn g Biên ph òn g
5. Bảo  tàn g Mặt trận  T ổ quốc Việt Nam
6 .Bảo  tàn g Côn g An Hà Nội
7. Bảo  tàn g Côn g n hân  và Côn g đo àn  Việt Nam
8. Bảo  tàn g Côn g An Nhân Dân
9. Bảo  T àng Ph ụ Nữ Việt Nam
10. Bảo  tàng Lịch sử  Quân sự Việt Nam
11. Bảo  tàn g Mỹ  th uật Việt Nam  - CS1
12. Bảo  tàng Hồ Chí Min h
13. Bảo  tàng Ch iến th ắng B52 (Bộ T ư lện h T h ủ đô)
14. Bảo  tàng Bin h  chủng T h ôn g tin  liên  lạc
15. Bảo  tàng Mỹ  th uật Việt Nam  - CS2
16. Bảo  tàng Bưu điện
17. Bảo  tàng Bin h  chủng Pháo  bin h
18. Bảo  tàng Dân tộc học Việt Nam
19. Bảo  tàng T h iên  n h iên  Việt Nam
20. Bảo  tàng Bin h  chủng T ăn g th iết giáp
21. Bảo  tàng Ho á h ọc
22. Bảo  tàng Bin h  chủng Công bin h
23. Bảo  tàng Văn học Việt Nam
24. Bảo  tàng Vũ  khí (Kỹ  th uật)
25. Bảo  T àn g Báo  Chí Việt Nam
26. Bảo  T àn g Hậu Cần
27. Bảo  T àn g Lịch sử  Quân  sự Việt Nam
28. Bảo  tàng Quân  ch ủng Ph òn g kh ôn g – Kh ôn g quân
29. Bảo  tàng T ổn g Cục II
30. Bảo  T àn g T uổi T rẻ Việt Nam
31. Bảo  tàng Đườn g Hồ Chí Min h
32. Bảo  T àn g T ài Nguyên Rừn g Việt Nam
33. Bảo  tàng Bin h  chủng Đặc công
34. T h ư viện Quốc gia Việt Nam
35. Rạp ch iếu ph im  quân đội
36. T run g tâm  Ch iếu ph im  Quốc gia
37. Nh à hát T uồng Việt Nam  cơ sở 2
38. Nh à hát n gh ệ th uật đương đại Việt Nam  - CS2
39. Nh à hát Lớn Hà Nội
40. Nh à hát Kịch Việt Nam
41. Nh à hát Hồ Gươm
42. Liên đo àn  xiếc Việt nam
43. Nh à Hát T uổi T rẻ - CS1
44. Nh à hát T uổi trẻ - CS2

45. Nh à hát Cải lươn g Việt Nam
46. Nh à hát Múa rối Việt Nam
47. Nh à hát Ca m úa n h ạc Việt Nam  - CS1
48. Nh à hát Nh ạc Vũ  Kịch Việt Nam
49. Nh à hát Chèo  Việt Nam  - CS2
50. Nh à hát Ngh ệ th uật Đương đại Việt Nam  - CS1
51. Dàn Nh ạc Giao  Hưởng Việt Nam
52. Nh à hát Chèo  Việt Nam  - CS1
53. Nh à hát Ca, Múa, Nh ạc Việt Nam  - CS2
54. Nh à hát T uồng Việt Nam  - CS1
55. T rườn g Đại học Mỹ  th uật Việt Nam
56. Học viện  Âm  n h ạc quốc gia Việt Nam
57. T rườn g Đại học Văn h óa Hà Nội
58. Học viện  Âm  n h ạc quốc gia Việt Nam  - Viện  Âm  n h ạc
59. Học viện  Múa Việt Nam
60. T rườn g Đại học Sân kh ấu - Điện  ản h  Hà Nội
61. T rườn g T rung cấp Ngh ệ th uật Xiếc và T ạp kỹ  Việt Nam
62. T rườn g Cán bộ quản lý Văn h óa, T h ể th ao  và Du lịch
63. T run g tâm  Điện ản h T h ể thao  và Du lịch Việt Nam
64. T run g tâm  Kỹ  th uật điện ản h Việt Nam  - CS1
65. T run g tâm  Kỹ  th uật điện ản h Việt Nam  - CS2
66. T run g tâm  T riển  lãm  Văn h óa Ngh ệ th uật Việt Nam  - Nh à làm  việc
67. T run g tâm  T riển  lãm  Văn h óa Ngh ệ th uật Việt Nam  - Nh à triễn lãm
68. T run g tâm  T riển  lãm  Việt Nam
69. T run g T âm  Công Ngh ệ T h ông T in
70. Viện văn h óa ngh ệ th uật quốc gia Việt Nam  - CS1
71. Viện ph im  Việt Nam  - CS1
72. Viện Bảo  T ồn  Di tích
73. T rườn g Quay Cổ Lo a
74. Viện ph im  Việt Nam  - Kh u lưu trữ tư liệu h ìn h ản h động Quốc gia
75. Làn g văn h óa du lịch các dân tộc Việt Nam
76. Bảo  tàng Ch iến dịch Hồ Chí Min h
77. Bảo  tàng Hồ Chí Min h  ch i n h án h T h àn h  ph ố Hồ Chí Min h
78. Bảo  tàng Quân  kh u VII (Lực lượn g vũ  tran g m iền  Đông Nam  Bộ)
79. T rườn g Đại học Mỹ  th uật T P. Hồ Chí Min h
80. T rườn g T rung cấp Múa T P. Hồ Chí Min h
81. Nh ạc viện T P Hồ Chí Min h
82. T rườn g Đại học Sân kh ấu - Điện  ản h  T P. Hồ Chí Min h
83. T rườn g Đại học Văn h óa T P. Hồ Chí Min h
84. Viện Văn h óa Ngh ệ th uật Quốc gia Việt Nam  
- Phân  viện tại T P. Hồ Chí Min h  - CS1
85. Viện Văn h óa Ngh ệ th uật Quốc gia Việt Nam  
- Phân  viện tại T P. Hồ Chí Min h  - CS2
86. Viện ph im  Việt Nam  - Nh à Văn h óa điện ản h
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